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Họ và tên học sinh :............................................ Số báo danh : ...................

	Câu 1: Chọn câu chưa chính xác khi nói về cấu tạo mạch dao động điện từ không lí tưởng.
A. Có chứa cuộn cảm và tụ điện, chúng được mắc thành mạch kín.

B. Có chứa cuộn cảm.

C. Bỏ qua điện trở của dây nối và cuộn cảm.

D. Có chứa tụ điện.

	Câu 2. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về sóng điện từ?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.
B. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.
C. Dao động của điện trường và từ trường tại một điểm đồng pha nhau.
D. Sóng điện từ không lan truyền được trong chân không.

	Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai  khi nói về ánh sáng đơn sắc?

A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu xác định gọi là màu đơn sắc.

B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.

C. Đối với một môi trường trong suốt nhất định, mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định.

D. Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

	Câu 4: Điều kiện để hai sóng ánh sáng có cùng tần số giao thoa được với nhau là hai sóng:

A.Có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

B. Cùng biên độ, độ lệch pha không đổi theo thời gian.

C. Cùng biên độ, cùng pha.

D. Cùng biên độ, ngược pha.

	Câu 5: Chọn câu sai: Máy quang phổ:
A. dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.

B. có bộ phận làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính.

C. là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau.

D. hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

	Câu 6: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.

B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.

C. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D. Tia hồng ngoại có khả năng ion hoá mạnh không khí.

	Câu 7. Bản chất của tia tử ngoại là
A. sóng điện từ có tần số lớn hơn tần số ánh sáng tím.

B. sóng điện từ có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng tím.

C. chùm hạt êlectron chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

D. chùm hạt prôton chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng.

	Câu 8: Tính chất nào sau đây không phải của tia X:

A. Tính đâm xuyên mạnh.

B. Xuyên qua các tấm chì dày cỡ cm.

C. Iôn hóa không khí.
D. Gây ra hiện tượng quang điện

	Câu 9: Gọi h là hằng số Pl-ăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Chiếu bức xạ có bước sóng ( vào mặt một tấm kim loại có công thoát A thì hiện tượng quang điện xảy ra khi:

A. [image: image2.png]



B. [image: image4.png]



C. [image: image6.png]A >
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D. [image: image8.png]




	Câu 10: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng 

A. phát lân quang 


B. quang điện ngoài 

C. quang phát quang 


D. quang điện trong 

	Câu 11. Chọn câu sai.
A. Trạng thái kích thích có năng lượng càng cao ứng với bán kính quỹ đạo của electron càng lớn.

B. Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử có thể là trạng trái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.

C. Ở các trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ năng lượng.
D. Khi ở các trạng thái dừng, động năng của electron trong nguyên tử bằng không.

	Câu 12. Tia laze có đặc điểm nào sau đây?

A. không có tính kết hợp


B. là chùm sáng hội tụ

C. tính định hướng cao


D. là chùm sáng phân kì

	Câu 13: Với c là tốc độ ánh sáng truyền trong chân không. Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng nghỉ m0 của một vật và năng lượng nghỉ E0 của vật đó là

A. [image: image10.png]E, = mg.c




B.[image: image12.png]



C. [image: image14.png]



D. [image: image16.png]E; = my.C





	Câu 14: Các hạt nhân đồng vị là các hạt nhân có
A. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.
B. cùng số nuclôn nhưng khác so prôtôn.

C. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.
D. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

	Câu 15: Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng nào sau đây của hệ không bảo toàn

A. số protôn
B. điện tích
C. số nuclôn
D. động lượng

	Câu 16: Chọn câu chưa chính xác. 

Tia α (alpha):

A. Là dòng các hạt nhân [image: image18.png]


.

B. Không bị lệch khi xuyên qua một điện trường.

C. Có tốc độ vào cỡ 2.107 m/s.

D. Đi được trong không khí chừng vài xentimét và trong vật rắn chừng vài micrômét.

	Câu 17. Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích của một bản tụ điện biến thiên điều hòa và

A. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.


B. lệch pha 0,5( với cường độ dòng điện trong mạch.

C. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.


D. lệch pha 0,25( với cường độ dòng điện trong mạch.

	Câu 18: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.

B. Điện từ trường lan truyền được trong điện môi.

C. Điện từ trường là trường có hai thành phần luôn không đổi theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau đó là điện trường và từ trường.

D. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, véc tơ cường độ điện trường và véc tơ  cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.

	Câu 19: Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

A. Mạch tách sóng.
B. Anten phát.
C. Mạch khuếch đại.
D. Micro.

	Câu 20: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. [image: image20.png]n, < ng < N,




B. [image: image22.png]ng < n, < n,




C. [image: image24.png], < Ng < N,




D. [image: image26.png]ng < n, <n,





	Câu 21: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm vào hai khe. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liền kề bằng:

A. 0,5 mm.      
B. 0,75 mm.
C. 0,25 mm.       
D. 1,0 mm.

	Câu 22. Tần số của bức xạ nào dưới đây là tần số tia Rơn-ghen (tia X)?

A. 8.1014 Hz ( 3.1017 Hz

B. 3.1016 Hz ( 3.1019 Hz
C. 3.1018 Hz ( 3.1021 Hz

D. 4.1014 Hz ( 8.1014 Hz

	Câu 23 : Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,52 (m lần lượt vào bốn tấm nhỏ có phủ canxi, natri, kali và xesi. Biết canxi, natri, kali và xesi có giới hạn quang điện lần lượt là 0,45 (m; 0,50 (m; 0,55 (m và 0,58 (m. Lấy [image: image28.png]h=6,625.10"2*].s;c=3.102 m/s



. Hiện tượng quang điện sẽ xảy ra ở
A. ba tấm.
B. bốn tấm.
C. hai tấm.
D. một tấm.

	Câu 24: Giới hạn quang điện của một kim loại là 0,35 µm. Chiếu vào kim loại này một số bức xạ có bước sóng λ1 = 0,3 µm ; λ2 = 0,31 µm ; λ3 = 0,36 µm và λ4 = 0,4 µm. Gây ra hiệu tượng quang điện chỉ có các bức xạ có bước sóng:
A. λ1
B. λ4
C. λ1 và λ2          
D. λ3 và λ4

	Câu 25: Một đám nguyên tử đang ở trạng thái kích thích mà các electron chuyển động trên quỹ đạo dừng M. Khi chuyển về các trạng thái có mức năng lượng nhỏ hơn thì quang phổ vạch của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

A. 4 vạch
        

B. 3 vạch

C. 5 vạch
D. 6 vạch

	Câu 26: Chọn câu sai.

So với hạt nhân [image: image30.png]7741



, hạt nhân[image: image32.png]


 có:

A. nhiều hơn 6 nơtron
B. nhiều hơn 4 êlectron       

C. nhiều hơn 10 nuclôn     
D. nhiều hơn 4 protôn

	Câu 27. Hoàn chỉnh phản ứng phân hạch: [image: image34.png]235U — 38 + %1 + x(3n)




A. [image: image36.png]n+ 230 - ¥
35U - 38 + 2% + 1(in)




B. [image: image38.png]n+ 230 - ¥
35U - J8Y + 129+ 1(in)




C. [image: image40.png]n+ 230 - ¥
35U — J8Y + 2% + 2(in)




D. [image: image42.png]n+ 230 - ¥
35U - J8Y + 2% + 2(in)





	Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ (, hạt nhân con có số nơtron nhỏ hơn số nơtron của hạt nhân mẹ.

B. Trong phóng xạ (-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số prôtôn khác nhau.

C. Trong phóng xạ (, có sự bảo toàn điện tích nên số prôtôn được bảo toàn.

D. Trong phóng xạ (+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số nơtron khác 

	Câu 29: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183 nH và tụ điện có điện dung 31,83 nF. Chu kì dao động riêng của mạch có giá trị gần đúng là

A. 5 µs
B. 6,28 µs
C. 15,71 µs
D. 2 µs

	Câu 30: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc: Hai khe sáng cách nhau 2 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn 2 m, bước sóng dùng trong thí nghiệm là 0,6 (m. Vân sáng bậc 4 trên màn cách vân sáng trung tâm:

A. 2,4 mm.
B. 1,2 mm.
C. 2,4 m.
D. 24 mm.

	Câu 31: Chùm sáng đơn sắc đỏ khi truyền trong chân không có bước sóng 0,75 μm. Nếu chùm sáng này truyền vào trong chất lỏng (có chiết suất n = 1,2) thì năng lượng photon ứng với ánh sáng khi đó là:

A. 2,65.10-19 eV. 
B. 3,18.10-19 J.
C. 1,65625eV.
D. 2,2083.10-19 J.

	Câu 32. Một bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp. Diện tích tổng cộng của pin là 0,5 (m2). Dòng ánh sáng chiếu vuông góc vào bộ pin có cường độ 1250 (W/m2). Khi cường độ dòng điện mà bộ pin cung cấp cho mạch ngoài là 4 (A) thì điện áp đo được giữa hai cực của bộ pin là 40 (V) (bỏ qua điện trở trong của pin). Hiệu suất của bộ pin là

A. 11,4%
B. 25,6%

C. 12,8%

D. 39,1%

	Câu 33: Nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng En= -1,5 eV sang trạng thái dừng có năng lượng Em = -3,4 eV. Bước sóng của bức xạ mà nguyên tử hiđrô phát ra xấp xỉ bằng

A. 0,654.10-7m. 
B. 0,654.10-6 m. 
C. 0,654.10-5m. 

D. 0,654.10-4 m. 

	Câu 34: Khối lượng mol của Urani [image: image44.png]238U



 là 238 g/mol. Số nơtrôn trong 357 gam Urani là

A. 4,4.1025
B. 1,3.1026

C. 1,1.1026

D. 2,2.1025

	Câu 35: Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân [image: image46.png]


, biết mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; mTe = 125,9033u (lấy u = 931 MeV/c2).
A. 8,2763 MeV
B. 8,0487 MeV        
C. 1042,8131 MeV
D. 1014,1383 MeV

	Câu 36: Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ X và Y với chu kì bán rã lần lượt là TX = 0,2 (giờ) và TY. Ban đầu số nguyên tử X gấp bốn lần số nguyên tử Y, sau 2 giờ số nguyên tử của X và Y bằng nhau. Tính TY.
A. 15 phút.
B. 24 phút.

C. 6 phút.

D. 2 giờ 30 phút.

	Câu 37. Góc chiết quang của lăng kính bằng A = 60. Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Đặt một màn quan sát, sau lăng kính, song song với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang của lăng kính và cách mặt này 2 m. Chiết suất của lăng kính đối với tia đỏ là nđ = 1,5 và đối với tia tím là 

nt = 1,56. Độ rộng của quang phổ liên tục trên màn quan sát bằng:

A. 12,57 mm
B. 0,72 mm
C. 6,28 mm
D. 9,30 mm

	Câu 38: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -A/n2 (eV) (với n = 1,2, 3,. . . ). , trong đó A là hằng số dương. Khi nguyên tử đang ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích bởi điện trường mạnh và làm cho nguyên tử có thể phát ra tối đa 10 bức xạ. Hỏi trong các bức xạ mà nguyên tử hiđrô có thể phát ra trong trường hợp này thì tỉ số về bước sóng giữa bức xạ dài nhất và ngắn nhất là bao nhiêu?

A. 79,5
B. 128/3
C. 32/25
D. 6

	Câu 39: Cho phản ứng hạt nhân sau: [image: image48.png]37C1+ X - n + 37Ar



. Biết: mCl = 36,9569u; 

mn = 1,0087u; mx = 1,0073u; mAr = 38,6525u, 1u = 931,5 MeV/c2. Hỏi phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng?
A. Toả 1,58 MeV.
B. Thu 1,58.103 MeV.
C. Toả 1,58 J.

D. Thu 1,58 eV.

	Câu 40: Hạt nhân X phóng xạ β− và biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Tại các thời điểm t = t0 (năm) và t = t0 + 24,6 (năm), tỉ số giữa số hạt nhân X còn lại trong mẫu và số hạt nhân Y đã sinh ra có giá trị lần lượt là [image: image50.png]


 và [image: image52.png]


. Chu kì bán rã của chất X là

A. 10,3 năm.
B. 12,3 năm.
C. 56,7 năm.
D. 24,6 năm.




----------------------HẾT----------------------


Mã đề thi: 121











Trang 1/4 – Mã đề thi 101

Trang 4/4 – Mã đề thi 121

